
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 4, Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

02/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BĐS TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC 
THÀNH

3502447975

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng và các thiết bị lắp đặt trong 
xây dựng 

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm hoá học (không phải hoá 
chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông), nguyên phụ liệu 
các ngành nhựa, cao su, công nghệ phẩm, phân bón; Mua bán 
sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ, giàn khoan cũ làm 
phế liệu, phế liệu kim loại màu

4669

4. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại, đại lý ký gửi hàng hoá

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán nước hoa, hoá mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, 
các chất tẩy rửa, đồ điện gia dụng…

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các loại vật tư, trang thiết bị, máy móc phục 
vụ ngành dầu khí; Kinh doanh máy móc, thiết bị vật tư và 
nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất, xây dựng; Mua bán 
vật tư, hàng hoá, trang thiết bị, máy móc phục vụ ngành vận tải

4659

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BĐS TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH BĐS TVTK ĐTXD PHƯỚC THÀNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 090 2345 838
Email: phuocthanh2021@gmail.com 

Fax:
Website:
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38.000.000.000 VNĐ

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản, rau củ 
quả…

4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình giao 
thông; khảo sát địa hình, địa chất công trình; khảo sát, đo đạc 
thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ; xây dựng cơ sở 
dữ liệu đo đạc bản đồ

7110

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Phá dỡ 4311

18. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình đường 
dây và trạm biến áp đến 35KV; Xây dựng kết cấu công trình

4299

20. Xây dựng công trình đường bộ 4212

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí; 

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước; Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: thang máy, cầu 
thang tự động; Các loại cửa tự động; Lắp đặt nhôm kính các 
loại, các loại cửa cuốn, cửa sắt, cửa inox, cửa kéo, cửa nhựa... 
Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí; Thi công và 
lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng 
lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện 
năng lượng mặt trời

4329

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038081009595
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Trung, Xã Hoạt Giang, Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TOẢN Nam

16/03/1981 Kinh Việt Nam

20/09/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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